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Kính gửi: Tổng công ty May 10-Công ty Cổ phần.

Trả lời công văn số 2068/TCKT-TCty ngày 19/8/2011 của Tổng công ty May 10-Công ty Cổ phần về việc xuất hóa đơn đối với hàng hóa xuất mẫu, quảng cáo và kê khai khấu trừ đầu vào đối với hóa đơn xuất bảo hộ lao động tiêu dùng nội bộ. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về việc khấu trừ đầu vào đối với hóa đơn xuất bảo hộ lao động sử dụng nội bộ: 

Tại điểm 1.3 Mục I Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về giá tính thuế của hàng hóa, dịch vụ:

“1.3. Đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để trao đổi, tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng cho, trả thay lương cho người lao động, là giá tính thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động này.”

Tại điểm 2.4.b Mục IV Phần B Thông tư 129/2008/TT-BTC nêu trên hướng dẫn sử dụng hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng nội bộ như sau:

“b) Đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ thì phải lập hóa đơn GTGT (hoặc hóa đơn bán hàng), trên hóa đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hóa đơn xuất bán hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng.”

Tại điểm 1.2.c.1 Mục III Phần B Thông tư 129/2008/TT-BTC nêu trên hướng dẫn về khấu trừ thuế GTGT hướng dẫn:

“c.1. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ.”

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Tổng công ty May 10-CTCP xuất sản phẩm là bảo hộ lao động do Tổng công ty sản xuất cho cán bộ, nhân viên của Tổng công ty để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh thì Tổng công ty phải lập hóa đơn GTGT, trên hóa đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hóa đơn xuất bán hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng. Tổng công ty thực hiện kê khai thuế GTGT đầu ra và được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với các hóa đơn xuất bảo hộ lao động phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Tổng công ty nêu trên.

2. Về lập hóa đơn và hồ sơ khai thuế đối với hóa đơn xuất mẫu, khuyến mại, quảng cáo không thu tiền:

Tại điểm 2.4.a Mục IV Phần B Thông tư 129/2008/TT-BTC nêu trên hướng dẫn sử dụng hóa đơn, chứng từ mua bán hàng hóa, dịch vụ khuyến mại quảng cáo, hàng mẫu như sau:

“a) Đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ (sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu theo quy định của pháp luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại) thì phải lập hóa đơn GTGT, trên hóa đơn ghi tên và số lượng hàng hóa, ghi rõ là hàng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu không thu tiền; dòng thuế suất, thuế GTGT không ghi, gạch chéo.”

Tại Phụ lục bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra kèm theo Tờ khai thuế GTGT, Mẫu số 01-1/GTGT (ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính quy định:

“5. Hàng hóa, dịch vụ không phải tổng hợp trên tờ khai 01/GTGT”

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Tổng công ty May 10-CTCP thực hiện việc khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu không thu tiền theo quy định của Luật Thương mại để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Hoạt động này không phát sinh doanh thu và thuế GTGT đầu ra. Vì vậy, Tổng công ty kê khai vào mục 5 tại Phụ lục bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra kèm theo Tờ khai thuế GTGT, Mẫu số 01-1/GTGT nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Tổng công ty May 10 được biết và thực hiện.
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